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Cell Ô  

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                   http://www.lrc-tnu.edu.vn



VII 
 

 
 

 

DANH MỤC HÌNH VẼ 

Hình 1.1. Mô hình xử lí thông tin ………………………………………… 11 

Hình 1.2. Mô hình hệ thống cơ sở dữ liệu  ……………………………… 13 

Hình 1.3. Cây đại số quan hệ ví dụ ……………………………………… 31 

Hình 2.1. Gộp hai đỉnh i và j thành đỉnh m  …………………………….. 43 

Hình 2.2. Tách hai đỉnh i và j …………………………………………….. 46 

Hình 2.3. Cắt các cạnh của cây toán tử  ………………………………… 50 

Hình 2.4. Gộp các đỉnh của cây toán tử ………………………………… 50 

Hình 3.1. Cây toán tử tổng quát  ………………………………………… 59 

Hình 3.2. Cây toán tử đã được tiền xử lí …………………………………. 60 

Hình 3.3. Thuật toán nhát cắt cục bộ  …………………………………… 64 

Hình 3.4. Cây toán tử gốc  …………………………..……………………… 65 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                   http://www.lrc-tnu.edu.vn



VIII 
 

 
 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Bảng 1.1. Bảng quan hệ NHANVIEN  ……………………….….……… 15 

Bảng 1.2. Bảng quan hệ DONVI  ……………………….………………… 16 

Bảng 1.3. Bảng quan hệ DONVI_DIADIEM   ……………….………… 16 

Bảng 1.4. Bảng quan hệ DUAN   ………………..………………………… 16 

Bảng 1.5. Bảng quan hệ NHANVIEN_DUAN   ……..………………… 17 

Bảng 2.1. Bảng vấn tin dạng đại số quan hệ   ………………………… 39 

Bảng 2.2. Toán tử Collapse (i,j) gốc ……………………………………… 42 

Bảng 2.3. Toán tử Collapse (i,j) sau khi gộp i,j ………………………… 42 

Bảng 2.4. POM dữ liệu ……………………………………………………. 43 

Bảng 2.5.  POM sau khi gộp ……………………………………………… 44 

Bảng 2.6. Toán tử cut(i,j) gốc ……………………………………………… 45 

Bảng 2.7.Toán tử cut(i,j) sau khi gộp i,j ……………………………… 45 

Bảng 2.8.  Dữ liệu POM …………………………………………………… 46 

Bảng 2.9  POM1  ……………………………………………………………… 47 

Bảng 2.9a. POM1,1  …………………………………………………………. 47 

Bảng 2.9b. POM 1,2  ………………………………..……………………….. 47 

Bảng 2.10. POM4  ……………………………………………………………. 47 

Bảng 2.11. Ma trận Ip truy vấn   ………………………………………… 48 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                   http://www.lrc-tnu.edu.vn



IX 

 

 
 

Bảng 2.12. Ma trận Ip truy vấn mảnh F1  ……………………………… 48 

Bảng 2.13. Ma trận Ip truy vấn mảnh F2  ………………………………. 48 

Bảng 2.14. Ma trận Ip truy vấn mảnh F3  …………………………… 49 

Bảng 2.15. Ma trận Ip truy vấn lớp mảnh F1  ………………………… 49 

Bảng 2.16. Ma trận Ip truy vấn lớp mảnh F2  ………………………… 49 

Bảng 2.17. Ma trận Ip truy vấn lớp mảnh F3  ………………………… 49 

Bảng 3.1.  Bảng truy vấn Ip với các phép toán đại số quan hệ  ..…… 54 

Bảng 3.2. Các ti và cellij của Ip  …………………………………………… 55 

Bảng 3.3. Ma trận Ip tương ứng với cây toán tử gốc  ………………… 58 

Bảng 3.4. Gộp các cạnh có trọng số lớn đã qua tiền xử lí  ………….. 60 

Bảng 3.5. Ip truy vấn tương ứng với cây toán tử gốc …………..……… 65 

Bảng 3.6. Phân hoạch F1 …………..……………………………………… 66 

Bảng 3.7. Phân hoạch F2 …………..……………………………………… 66 

Bảng 3.8. Phân hoạch F3 …………..……………………………………… 67 

Bảng 3.9. Phân hoạch F4 …………..……………………………………… 67 

Bảng 3.10. Phân hoạch F5 …………..……………………….…………… 67 

Bảng 3.11. Phân hoạch F6 …………..…………………………………… 68 

 

 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                   http://www.lrc-tnu.edu.vn


